
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 VẬT LÍ
1) Ma trận
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận 
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Biết; 30% Hiểu; 30% Vận dụng.
+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng: 12 câu = 3,0 điểm
+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 2 câu = 8 ý = 2,0 điểm
+ Phần III. Trả lời ngắn: 2 câu = 8 ý = 2,0 điểm
+ Phần IV. Tự luận: 3 câu =3,0 điểm

	Chủ đề/Nội dung
	Số tiết
	CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Tổng số câu/ý

	
	
	PHẦN I 
(TN 4 lựa chọn)
	PHẦN II 
(TN đúng sai)
	PHẦN III 
(Trả lời ngắn)
	PHẦN IV
(Tự luận)
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	Momen lực. Cân bằng của vật rắn
	2
	2
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	8

	Năng lượng. Công cơ học. Công suất
	4
	4
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	1
	11

	Động năng. Thế năng
	2
	2
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
	4
	4
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	1
	11

	Tổng
	12
	12
	6
	0
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	0
	0
	3
	37

	Điểm
	12 câu = 3,0 điểm
	2 câu = 8 ý = 2,0 điểm
	2 câu = 8 ý = 2,0 điểm
	3 câu = 3,0 điểm
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp độ tư duy
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu/ý
	16
	12
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ % Điểm cho từng cấp độ tư duy
	40
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2) Bản đặc tả

	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi

	
	
	PI
	PII
	PIII

	Cân bằng lực, moment lực

	










	Biết
	
	
	

	
	- Nêu được khái niệm moment lực, moment ngẫu lực; Nêu được tác dụng của ngẫu lực lên một vật chỉ làm quay vật.
	1
	1
	

	
	- Phát biểu được quy tắc momen. 
	1
	
	

	
	Hiểu
	
	
	

	
	- Hiểu được lực có giá đi qua trục quay không có tác dụng làm quay vật
	1
	1
	

	
	- Dùng hình vẽ, tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng.
	
	
	

	
	- Thảo luận để rút ra được điều kiện để vật cân bằng: lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không và tổng moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì) bằng không.
	
	1
	

	
	Vận dụng
	
	
	

	
	- Áp dụng được quy tắc momen lực tìm ra cánh tay đòn của lực khi vật cân bằng.
	
	
	

	
	- Áp dụng điều kiện cân bằng tìm phản lực Q do nêm tác dụng lên thanh.
	
	
	

	
	- Vận dụng được quy tắc moment cho một số trường hợp đơn giản trong thực tế.
	
	1
	1

	Năng lượng. Công cơ học. Công suất
	
	
	

	Năng lượng. Công cơ học. Công suất.
	Biết
	
	
	

	
	- Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực; nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1J = 1Nm).
	2
	1
	

	
	- Nêu được định nghĩa công suất, biểu thức công công suất
	2
	
	

	
	Hiểu
	
	
	

	
	- Chứng minh có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công qua ví dụ cụ thể.
	1
	
	

	
	- Từ một số tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa công suất.
	1
	1
	

	
	Vận dụng
	
	
	

	
	- Tính được công, công suất trong một số trường hợp đơn giản.
	
	1
	1

	
	- Thiết kế mô hình đơn giản minh hoạ được định luật bảo toàn năng lượng, liên quan đến một số dạng năng lượng khác nhau.
	
	
	

	
	· - Vận dụng được mối liên hệ công suất (hay tốc độ thực hiện công) với tích của lực và vận tốc trong một số tình huống thực tế. 
	
	1
	

	
Động năng. 
Thế năng.
	Biết
	
	
	

	
	- Nêu được công thức tính thế năng, động năng trong trường trọng lực đều.
	1
	1
	

	
	- Nêu được định nghĩa động năng, thế năng
	1
	
	

	
	Hiểu
	
	
	

	
	- Đặc điểm của động năng và thế năng
	
	1
	

	
	- Hiểu được tại vị trí trên mốc thì Wt>0; dưới mốc thì Wt<0 và tính được các giá trị đó
	
	
	

	
	- Hiểu được quá trình chuyển hóa động năng và thế năng trong quá trình vật rơi từ độ cao h.
	1
	1
	

	
	Vận dụng
	
	
	

	
	- Vận dụng được biểu thức tính động năng, thế năng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	1
	

	
	
	
	
	

	Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
	Biết
	
	
	

	
	- Nêu được khái niệm cơ năng, biểu thức cơ năng
	2
	1
	

	
	- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng.
	2
	
	

	
	Hiểu
	
	
	

	
	- Xác định được cơ năng tại vị trí bất kì trong quá trình vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất
	1
	1
	

	
	- Đặc điểm của cơ năng, chuyển đổi qua lại giữa động năng và thế năng
	1
	
	

	
	Vận dụng
	
	
	

	
	   - Tính được cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	1
	

	
	· - Vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	1
	1

	
	
	
	
	



3) Đề kiểm tra
[bookmark: _Hlk185527346]ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
MÔN: VẬT LÍ 10
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. (Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án)
Câu 1: Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.		B. tác dụng làm quay của lực.
C. tác dụng uốn của lực.		D. tác dụng nén của lực.
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được tác dụng của mô men)
Câu 2: Biểu thức nào là biểu thức mômen của lực đối với một trục quay?




A. .                   B. .		C. .		D. .
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được công thức tính mô men)
Câu 3: Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực ?
A. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.	B. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.
C. Khoảng cách từ vật đến giá của lực.	D. Khoảng cách từ trục quay đến vật.
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được cánh tay đòn)
Câu 4: Đơn vị của công là
 A. J.                            	B.W.                              		C.A.                           D. s.
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được đơn vị của công)
Câu 5. Trường hợp nào sau đây, công của lực có giá trị dương
A. Lực tác dụng lên vật ngược chiều chuyển động của vật
B. Vật di chuyển được quãng đường khác không
C. Lực tác dụng lên vật có phương vuông góc với chuyển động của vật
D. Lực tác dụng lên vật cùng chiều với chuyển động v của vật
(CĐTD: Hiểu; TPNL: NTVL– Phân tích được khi nào công dương, khi nào công âm)
Câu 6. Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5N, phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 60°. Biết rằng quãng đường đi được là 6 m. Công của lực F là
A. 11 J.			B. 50 J.				C. 30 J.			D. 15 J.
(CĐTD: Hiểu; TPNL: NTVL– hiểu được công thức tính công)
Câu 7. Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hoá từ điện năng sang cơ năng?
A. Quạt điện.		B. Máy giặt.			C. Bàn là.		D. Máy sấy tóc.
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được vật dụng không chuyển hóa điện năng thành cơ năng)
Câu 8: Công suất được xác định bằng
A. tích của công và thời gian thực hiện công      		B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian
C. công thực hiện được trên một đơn vị chiều dài	D. giá trị công thực hiện được
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được định nghĩa công)
Câu 9: Công suất được xác định bằng:  
A. tích của công và thời gian thực hiện công.	  		B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian    
C. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài. 		D. giá trị công thực hiện được.
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được định nghĩa công suất)
Câu 10: Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do
A. vật ở được treo ở độ cao h so với mặt đất           			B. vật đứng yên trên mặt sàn.
C. vật được gắn vào một đầu lò xo nằm ngang ở trạng thái cân bằng.	D. vật đang chuyển động.         
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được định nghĩa động năng)
Câu 11. Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ
A. tăng lên 2 lần.	B. tăng lên 8 lần.		C. giảm đi 2 lần.		D. giảm đi 8 lần.
(CĐTD: Hiểu; TPNL: NTVL– Giải thích được mối quan hệ của các đại lượng trong công thức động năng)
Câu 12. Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là
A. Thế năng đàn hồi.	B. Động năng.			C. Cơ năng. 		D. Thế năng trọng trường.
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được thế năng trọng trường)
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1đến câu 2 (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai)

[image: ]Câu 1.  Xét hai vật có khối lượng lần lượt là m1 = 5 kg và m2 = 2 kg được đặt trên một thanh thẳng nằm ngang có khối lượng không đáng kể. Lấy Hệ được đặt trên một cạnh nêm tại điểm tựa O được mô tả như hình bên.
a) Lực do hai vật m1, m2 tác dụng lên thanh có độ lớn đúng bằng trọng lượng của m1 và m2. 
(CĐTD: Biết; TPNL: NTVL– Nhận biết được lực tổng hợp)
b) 
Phản lực  do cạnh nêm tác dụng lên điểm tựa O có tác dụng làm quay thanh. 
(CĐTD: Hiểu; TPNL: NTVL– Giải thích được mối quan hệ của hai lực trực đối và 1.1 – Nhận biết được tác dụng của lực có giá đi qua trục quay)
c) 
Khi d1 = 20 cm di chuyển vị trí đặt vật đến khi thanh cân bằng thì d2 = 40 cm. 
(CĐTD: Hiểu; TPNL: NTVL– Giải thích được mối quan hệ của hai lực trực đối và 1.2 – Hiểu được quy tắc Moment)
d) Khi thanh cân bằng trong trạng thái ở câu c) thì phản lực Q = 70 N. 
[image: ](CĐTD: Vận dụng; TPNL: NTVL– Vận dụng được quy tắc Moment)
 Câu 2.  Một người kéo đều một thùng nước khối lượng 10 kg từ một cái giếng lên đến miệng giếng trong vòng 15 s. Biết giếng sâu 12 m và lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và xem dây không dãn trong quá trình kéo.
a) Lực kéo cân bằng với trọng lực tác dụng lên thùng nước. 
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được khi thùng nước chuyển động đều thì lực kéo cân bằng với trọng lực)
b) Tốc độ chuyển động của thùng nước là 0,8 m/s. 
(CĐTD: hiểu; TPNL: NTVL- Lựa chọn được công thức tính tốc độ chuyển động của thùng nước)
c) Công mà người đã thực hiện khi kéo thùng nước là 120 J. 
(CĐTD: Vận dụng; TPNL: THTGTNDGĐVL– Đưa ra phán đoán về giá trị công mà người đã thực hiện khi kéo thùng nước)
d) Công suất của lực kéo là 8 W. 
(CĐTD: Vận dụng; TPNL: THTGTNDGĐVL– Đưa ra phán đoán về giá trị công suất của lực kéo)
PHẦN III. Trả lời ngắn (Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 2)  

[image: A diagram of a diving board

Description automatically generated]Câu 1.  Một vận động viên nhảy cầu có khối lượng 65 kg bắt đầu giậm nhảy từ độ cao 2 m so với mặt nước. Độ cao cực đại mà người này có thể đạt được so với ván nhảy là 1 m. Chọn chiều dương hướng lên và mốc thế năng tại vị trí A0 và 
a) Tìm thế năng tại vị trí A0 ?. 
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL - biết được tại vị trí mốc, thế năng bằng 0)
b) Tìm thế năng tại A1?
(CĐTD: hiểu; TPNL: NTVL- hiểu được sự phụ thuộc của giá trị thế năng vào mốc thế năng)
c) Thế năng tại vị trí A2 có giá trị 1300 J. 
(CĐTD: hiểu; TPNL:THTGTNDGĐVL- Đưa ra phán đoán về giá trị của thế năng)
d) Trong quá trình người rơi từ vị trí A1 đến vị trí A2, trọng lực thực hiện một công có giá trị bằng -1300 J. 
(CĐTD: Vận dụng; TPNL:THTGTNDGĐVL–Đưa ra phán đoán về công của trọng lực)  

Câu 2.  Một vật có khối lượng 300 g được thả rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản với không khí, chọn mốc thế năng tại mặt đất và lấy 
a) Tìm thế năng tại mặt đất
(CĐTD: biết; TPNL: NTVL- biết được mối liên hệ thế năng và mốc thế năng)
b) Tại độ cao 10 m, thế năng của vật là bao nhiêu.
(CĐTD: hiểu; TPNL: NTVL- hiểu được cách xác định thế năng)
c) 
Vận tốc ngay khi vật chạm đất bằng  
(CĐTD: Vận dụng; TPNL:THTGTNDGĐVL–Đưa ra phán đoán về vận tốc ngay khi vật chạm đất)  
d) Tại vị trí có độ cao 8 m so với mặt đất, cơ năng của vật có giá trị bằng 30 J.   
(CĐTD: Vận dụng; TPNL:THTGTNDGĐVL–Đưa ra phán đoán về cơ năng của vật)  

                            
PHẦN III. Tự luận (Thí sinh viết bài làm ra giấy từ câu 1 đến câu 3)  
	

Câu 1: Một người nâng tấm ván AB có khối lượng 10 kg (khối lượng phân bố đều trên tấm ván) chiều dài ℓ bằng lực  để ván nằm yên và hợp với mặt đường nằm ngang một góc 30° như hình vẽ.  Xác định độ lớn của lực  khi lực hướng vuông góc với mặt đất. Cho g = 10m/s2. ( Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị )
	[image: ]


(Quy tắc  moment - lớp 10; CĐTD: Vận dụng; TPNL: VDKTKNĐH– Giải thích được trạng thái cân bằng của tấm ván)
Câu 2: Một vật khối lượng 2 kg rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8m/s2. Tính công của trọng lực sau thời gian 1,2 s kể từ lúc bắt đầu rơi (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
(Công - lớp 10; CĐTD: Vận dụng; TPNL: VDKTKNĐH– Tính được quãng đường rơi và công của trọng lực)
	Câu 3: Một vật nặng nhỏ m chuyển động từ đỉnh A có độ cao 3 m trên mặt phẳng nghiêng AB, sau đó chuyển động thẳng đứng lên trên đến C có độ cao 4m. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g=10 m/s2. Tính vận tốc ban đầu của vật tại A? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
	A

B
C
vA

3m

4m
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, VẬT LÍ 10
Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	B

	Câu
	10
	11
	12
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	B
	D
	
	
	
	
	
	



Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
Học sinh chỉ lực chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm Học sinh chỉ lực chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm Học sinh chỉ lực chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm Học sinh chỉ lực chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Ý
	Đáp án

	
1
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	S

	
	d)
	Đ

	
2
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ

	
	c)
	S

	
	d)
	S


Câu 1.
c. Khi thanh cân bằng thì

 

d. Khi thanh cân bằng trong trạng thái ở câu c) thì phản lực Q bằng độ lớn lực do cạnh nêm tác dụng lên điểm tựa O: 
Câu 2.

b. Tốc độ chuyển động của thùng nước: 

c. Công mà người đã thực hiện khi kéo thùng nước: 

d. Công suất của lực kéo: 
Phần III. Trả lời ngắn. Mỗi ý đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1.
a) Do chọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu nên thế năng bằng 0
b) A1 = mgh1 = 65.10.1 =650 J

c) Thế năng tại vị trí A2 là 

d) Công của trọng lực khi người nhảy từ A1 đến A2 được tính bằng hiệu thế năng giữa hai vị trí: 
Câu 2.
a.) Wt =0
b.) WT = mgh = 30J
     c. Vận tốc ngay khi vật chạm đất: Áp dụng ĐLBTCN: 



d. Tại vị trí có độ cao 8 m so với mặt đất cơ năng của vật được bảo toàn = cơ năng tại vị trí thả        
PHẦN IV. Tự luận

	Câu
	Lời giải
	ĐIỂM 

	

1


	Để thanh cân bằng tổng momen lực tác dụng lên tấm ván bằng 0 


	
(0,25x2 điểm)


(0,25 x2điểm)

	
2

	Quãng đường vật rơi được sau 1,2s là:


Công của trọng lực tác dụng lên vật là:
A = F.s.cosα = mg.s.cos0 = 2.9,8.7,06.1 = 138 J
	

(0,25x2 điểm)


(0,25 x2 điểm)

	

3

	Áp dụng ĐBLT cơ năng: 




	
(0,2 x2 điểm)

(0,25x2 điểm)
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